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Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. 

Mục đích của nghiên cứu nhằm chỉ ra ảnh hưởng của ký sinh 

trùng lên tỷ lệ sống của cá và biện pháp trị bệnh hiệu quả. 

Phương pháp soi tươi đã được áp dụng để phát hiện ký sinh 

trùng và cá nhiễm ký sinh trùng được tắm bằng nước ngọt có 

bổ sung Formalin (150 ppm) trong 7-9 phút/lần, kết hợp bổ 

sung 20 mL Fishcare (dịch chiết từ quế và tỏi) trong 1 tạ thức 

ăn cho cá ăn liên tục trong 7 ngày Kết quả nghiên cứu đã chỉ 

ra: Amyloodinium sp. và Cryptocaryon sp. ký sinh ở cá chim 

vây vàng với cường độ nhiễm lần lượt tương ứng 13,1 và 21,6 

trùng/thị trường. Biểu hiện bất thường được ghi nhận ở cá 

nhiễm ký sinh trùng bao gồm giảm ăn, bơi sát thành lồng, mang 

nhợt, màu sắc thân không đồng đều. Biện pháp tắm cá, thay 

lồng, bổ sung thảo dược tách chiết từ quế và tỏi có hiệu quả trị 

bệnh với tỷ lệ sống đạt > 90%. Đây cũng là báo cáo đầy đủ chi 

tiết đầu tiên về ảnh hưởng của Amyloodinium sp. và 

Cryptocaryon sp. lên tỷ lệ sống của cá chim vây vàng và kỹ 

thuật trị bệnh của 2 loài ký sinh trùng này. 
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1. Mở đầu 

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển ngày càng có ý 

nghĩa quan trọng, góp phần tăng sản lượng, giá trị cho 

ngành thủy sản nói chung. Thủ tướng Chính phủ đã có 

Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 phê duyệt Đề 

án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030 diện tích 

nuôi đạt khoảng 300 nghìn ha, giá trị kim ngạch xuất khẩu 

đạt từ 1,8-2 tỷ USD và đến năm 2045 công nghiệp nuôi 

biển trở thành bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản, 

đóng góp hơn 25% tổng sản lượng và giá trị kim ngạch 

xuất khẩu hơn 4 tỷ USD. Cá chim vây vàng (Trachinotus 

sp.) là đối tượng nuôi phổ biến hiện nay ở vùng biển  
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Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Thuận… và có xu hướng tăng 

tiềm năng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu với giá cá 144.000-168.000 VNĐ/kg [1]. Sản lượng 

hàng năm của cá chim vây vàng tại Việt Nam khoảng 700 tấn/năm với cỡ thu hoạch 700-

1000 g/con [2], thị trường xuất khẩu chủ yếu ở Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản [3]. Một số 

đặc điểm của cá chim vây vàng được đánh giá cao và có tiềm năng như thích nghi tốt với 

thức ăn công nghiệp, tốc độ tăng trưởng nhanh [4], thịt ngon, chắc, giá thành cao [5]. Tuy 

nhiên nghề nuôi biển nói chung và nghề nuôi cá chim vây vàng nói riêng đã và đang gặp 

nhiều khó khăn như đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, kỹ thuật nuôi còn yếu/thiếu, đặc biệt 

đang đối mặt với vấn đề dịch bệnh. 

Cá chim vây vàng chết hàng loạt trong trang trại nuôi được báo cáo do 1 số nguyên 

nhân như vi khuẩn (Vibriosis) và ký sinh trùng đơn bào. Tổ chức FAO đã chỉ ra có 9 loại 

bệnh thường gặp ở cá chim nuôi biển, trong đó 7 bệnh nguyên nhân từ ký sinh trùng [6]. 

Ký sinh trùng gây ảnh hưởng đến sức tăng trưởng của cá, tỷ lệ sống, ngoài ra ký sinh trùng 

là nguyên nhân khởi đầu tạo điều kiện cho các tác nhân cơ hội khác xâm nhập vào cơ thể 

vật chủ như nấm, vi khuẩn, vi rút gây thiệt hại lớn đến nghề nuôi thủy sản [7], [8]. Mục 

đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp thêm minh chứng về ảnh hưởng của cá chim vây 

vàng bởi ký sinh trùng gây ra và biện pháp trị bệnh hiệu quả khi cá nhiễm ký sinh trùng 

gây chết cá nuôi.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: thu mẫu cá chim vây vàng tại lồng nuôi và bể xi măng nuôi 

ở Cát Bà - Hải Phòng. Mẫu được phân tích tại Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I - 

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thời gian nghiên cứu từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. 

Phương pháp phân tích mẫu: Đối với ký sinh trùng: áp dụng theo Hà Ký và Bùi 

Quang Tề [9] và Võ Thế Dũng cộng sự [10], bằng cách bằng cách lấy nhớt trên da, mang, 

ép tiêu bản tươi và quan sát dưới kính hiển vi (4X, 10X và 40X). Mức độ cảm nhiễm của 

ký sinh trùng được đặc trưng bởi tỷ lệ nhiễm (TLN) và cường độ nhiễm (CĐN) và được 

tính theo phương pháp của Margolis (1982) . Công thức tính như sau: TLN (%) = (Số mẫu 

nhiễm KST/ Tổng số mẫu kiểm tra) x 100; CĐN = Số ký sinh trùng / (cơ quan/lam/thị 

trường). Đối với vi khuẩn: nuôi cấy phân lập vi khuẩn theo phương pháp Buller [11] với 

môi trường chọn lọc TCBS và môi trường cơ bản TSA. Đối với vi rút: áp dụng theo TCVN 

8710-02:2019 với trình tự cặp mồi F2: CGT-GTC-AGT-CAT-GTG-TCG-CT, R2: CGA-

GTC-AAC-ACG-GGT-GAA-GA. Cá được thu tại thực địa, số mẫu cá thu phân tích tương 

ứng với mỗi chỉ tiêu, của từng đợt thu và biểu hiện bệnh lý được mô tả chi tiết tại Bảng 1. 

Phương pháp trị bệnh cá nhiễm ký sinh trùng đơn bào: Formalin (100-200 ppm) 

kết hợp với nước ngọt là giải pháp phổ biến áp dụng tắm cá bệnh ký sinh trùng trong thời 

gian 5-30 phút tùy thuộc vào tình trạng cá tại thời điểm xử lý.  

Lần 1 (ngày 10/9/2022), cá nuôi trong bể tại trại sản xuất. Dựa vào cỡ cá bệnh, tỷ lệ 

và cường độ nhiễm ký sinh trùng. Nước bể được thay liên tục 3 ngày, mỗi ngày 50% lượng 

nước. Đồng thời cá được tắm nước ngọt có bổ sung Formalin (150 ppm) trong 7-9 phút/lần. 

Tần suất tắm nhắc lại 3 lần trong 5 ngày.  

Lần 2 (ngày 03/11/2022), cá nuôi tại lồng bè trên biển. Các bước được thực hiện 

lần lượt như sau:  

- Bước 1: Chuẩn bị lồng mới với lưới sạch. 

- Bước 2: Mắc bạt chống thấm nước ở lồng mới. 
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- Bước 3: Cấp nước ngọt vào bạt và lắp sục khí. 
- Bước 4: Bổ sung Formalin (150 ppm) vào nước ngọt chứa trong bạt. 
- Bước 5: Chuyển cá bệnh vào bạt chứa nước ngọt và Formalin có sục khí và tắm 

trong thời gian 7-9 phút. 
- Bước 6: Sau 7-9 phút cho cá ra lồng và chuyển lồng ra vị trí khác, cách xa vị trí 

lồng nuôi cũ.  
- Thực hiện lặp lại kỹ thuật tắm cá từ bước 2 đến bước 5 với tần suất 4 lần (lần thứ 

1 và thứ 2 là 2 ngày sát nhau, các lần sau cách nhau 1 ngày). Bên cạnh đó bổ sung 20 mL 
Fishcare fishlife dịch chiết từ quế và tỏi pha loãng bằng nước cho vào bình xịt, xịt đều 1 tạ 
thức ăn cho cá ăn liên tục trong 7 ngày (theo hướng dẫn của nhà cung cấp sản phẩm).  

Tỷ lệ sống của cá được tính theo công thức: [(Số cá thả nuôi - Số cá chết)/Số cá thả 
nuôi]*100%. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1 Xác định nguyên nhân gây cá chết 

Kết quả thực hiện ở 2 lần thu mẫu kiểm tra. Lần thứ nhất vào tháng 9 và lần thứ 2 
vào tháng 11. Ở lần thứ nhất cá kiểm tra định kỳ, nuôi dưỡng ở bể xi măng, cá hoạt động 
bình thường, bắt mồi tốt. Kết quả cho thấy cá bội nhiễm Amyloodinum sp với tỷ lệ nhiễm 
62,5% và cường độ nhiễm thấp giao động từ 1-3 trùng/thị trường và vi khuẩn V. 
parahaemolyticus và V. alginolyticus với tỷ lệ nhiễm thấp lần lượt tương ứng 5 và 10% 
(Bảng 1). Kết quả này trùng hợp với nghiên cứu của Thomas et al. [13] khi chỉ ra 
Amyloodinium sp. nhiễm ở mang cá chim biển (Monodactylus argenteus) và gây chết cho 
cá giống khi cường độ nhiễm 3-5 trùng/thị trường, như vậy với cường độ nhiễm trung bình 
thấp 0,5 trùng/thị trường chưa gây chết cho cá, vì vậy cá nuôi tại thời điểm kiểm tra 
(10/9/2022) chưa ghi nhận biểu hiện bất thường, cá vẫn bắt mồi, phản xạ tốt khi có tiếng 
động. Tuy nhiên nếu không được phát hiện và xử lý sớm thì chúng là nguyên nhân gây chết 
cá và bùng phát bệnh [12]. Chính vì vậy, trong trường hợp này biện pháp kỹ thuật thay nước 
ở bể nuôi và tắm cá được thực hiện kịp thời nhằm ngăn sự phát triển của Amyloodinium sp. 
trong môi trường nuôi và trong mang cá và kết quả không ghi nhận cá chết. 

Ngày 24-25/10/2022 tổng số 8.800 con cá nuôi trong bể ở trang trại được chuyển 
ra biển và thả đều trong 04 lồng (mỗi lồng 2.200 con), chỉ sau 08 ngày (03/11/2022), cá 
nuôi có biểu hiện bất thường (cá giảm ăn, một số cá thể bơi sát thành lồng, bơi vòng tròn 
và chết rải rác với 1-2 cá thể/ngày). Kết quả kiểm tra cho thấy cá bội nhiễm 2 loài ký sinh 
trùng là Amyloodinium sp. và Cryptocaryon sp. với tỷ lệ và cường độ nhiễm trung bình lần 
lượt 86,7% (13,1 trùng/thị trường) và 90% (21,6 trùng/thị trường) (chi tiết thể hiện ở Bảng 
1). Cá nhiễm Amyloodinium sp. có một số biểu hiện bất thường được ghi nhận như hô hấp 
nhanh (nhận thấy bằng chuyển động nhanh của nắp mang), cá bơi cọ xát vào thành bể/lồng, 
bơi xoay tròn. Một số cá thể nặng có dấu hiệu bơi tách đàn, bơi chậm, màu sắc trên cơ thể 
không đồng đều, cá giảm ăn/bỏ ăn [13], [14]. Trong vòng 24h sau khi cá xuất hiện triệu 
chứng lâm sàng điển hình trên, tỷ lệ chết của cá bắt đầu được ghi nhận và chỉ trong 1 tuần 
cá có thể chết lên đến 100% nếu không có biện pháp trị bệnh [13]. Amyloodinium sp được 
báo cáo ký sinh ở mang, da cá và ảnh hưởng gây chết đến nhiều loài cá nước lợ, cá biển 
[15] như cá hồng mỹ, cá vược, cá đối, cá tráp, cá anh vũ, cá rô phi nuôi nước lợ [16], cá 
giò [17], cá chim [13]. Cá nuôi trong điều kiện mật độ dày và hệ nuôi mở là điều kiện tối 
ưu cho Amyloodinium sp. lan truyền nhanh và ảnh hưởng đến tỷ lệ chết của cá [18].  
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Cryptocaryon sp. là tác nhân gây bệnh phổ biến ở các loài cá nuôi biển như cá chim 

vây vàng [19], cá giò [20], cá nhám [21], cá bơn, cá chẽm, cá song [22]. Cryptocaryon sp. 

còn có tên gọi là bệnh đốm trắng, bệnh được báo cáo lần đầu tiên tại Nhật bởi Sikama [23]. 

Cryptocaryon sp. gây chết cá biển với tỷ lệ cao, thiệt hại lớn về kinh tế ở các trang trại 

nuôi biển, đặc biệt ở vùng nuôi với mật độ cá cao trên thế giới [24]. Cá nhiễm Cryptocaryon 

sp. thường có các biểu hiện bệnh lý điển hình như cá giảm ăn, mang nhợt nhạt, tiết nhiều 

nhớt, màu sắc cơ thể không đồng màu, khi bệnh nặng cá xuất hiện các đốm trắng/nốt sần 

trắng ở da, vây và mang [25], tỷ lệ cá chết bắt đầu xuất hiện chỉ sau vài ngày xuất hiện dấu 

hiệu bệnh lý [26]. Nếu cá bệnh không được áp dụng các giải pháp trị bệnh kịp thời thì tỷ 

lệ chết có thể lên đến 100% trong thời gian ngắn [25]. Như vậy, kết quả nghiên cứu này 

trùng hợp với các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, cá nhiễm Amyloodinium sp. và 

Cryptocaryon sp với cường độ trung bình lần lượt tương ứng 13,1 và 21,6 trùng/thị trường 

là nguyên nhân gây cá có các biểu hiện giảm ăn, bơi sát thành lồng, mang nhợt màu và 

màu sắc thân cá không đồng đều. Biện pháp kỹ thuật trị bệnh cần áp dụng ngay nhằm giảm 

tỷ lệ cá chết trong vài ngày tới. Kết quả trị bệnh theo dõi cá được nêu chi tiết tại mục 3.2. 

Bảng 1: Kết quả phân tích nguyên nhân gây chết cá chim vây vàng 

Ngày 

kiểm 

tra 

Cỡ cá 

(g/con) 

Chỉ tiêu 

phân 

tích 

Cơ quan 

kiểm tra 
Kết quả 

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

Cường 

độ 

nhiễm(*) 

Ghi chú 

10/9 7,4±0,7 

Ký sinh 

trùng 

(n=32) 

Mang, da Amyloodinium sp. 62,5 
1-3 

(0,5) 
Cá nuôi trong 

bể thuộc trại 

sản xuất. 

 

Cá bình 

thường, bắt 

mồi tốt, phản 

xạ nhanh. 

Vi 

khuẩn 

(n=20) 

Gan, thận 

Vibrio 

parahaemolyticus 
5  

V. alginolyticus 10  

Vi rút 

(VNN) 

n=20 

Mắt, não - 0  

3/11 12,1±0,8 

Ký sinh 

trùng 

(n=30) 

Mang, da 

Amyloodinium sp. 
86,7 1-125 

(13,1) 

Cá nuôi ở 

lồng trên 

biển. 

 

Một số cá thể 

giảm ăn, bơi 

vòng tròn, sát 

thành lồng, 

màu sắc cơ 

thể không 

đồng đều, 

mang nhợt 

nhạt 

Cryptocaryon sp. 
90 1-155 

(21,6) 

Vi 

khuẩn 

(n=20) 

Gan, thận - 0  

Vi rút 

(VNN) 

n=20 

Mắt, não - 0  

Ghi chú: n: số mẫu phân tích,“-“kết quả âm tính với chỉ tiêu phân tích,“*”số 

trùng/thị trường (10X) 
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Hình 1: Tiêu bản tươi ký sinh trùng 

A, B: Amyloodinium sp. lần lượt tương ứng ở vật kính 10x10, và 40x10 

C, D: Cryptocaryon sp. lần lượt tương ứng ở vật kính 10x10 và 40x10 

3.2. Hiệu quả trị bệnh cá nhiễm ký sinh trùng 

Việc sử dụng các loại thảo dược trong trị bệnh động vật thủy sản có xu thế tăng 

trong những năm gần đây, chúng có hiệu quả kháng viêm chống lại tác nhận gây bệnh vi 

khuẩn, và ký sinh trùng. Thống kê chỉ ra 36% thực vật được nghiên cứu có hoạt tính kháng 

khuẩn, tiếp đến 17% có hoạt tính chống ký sinh trùng, 16% có hoạt tính kích thích miễn 

dịch, 14% hoạt tính kháng vi rút, 13% là chất kích thích tăng trưởng và chỉ 4% có hoạt tính 

kháng nấm. Trong số các thảo dược nghiên cứu thì tỏi được đề cập đến phổ biến, tỏi dạng 

bột hay tách chiết đã được báo cáo có hiệu quả trị bệnh ký sinh trùng và không gây độc 

cho cá như trùng bánh xe - Trichodinas sp, sán lá đơn chủ - Gyrodactylus sp, Neobedenia 

sp, rận cá, trùng quả dưa - I. multifiliis (một loài ký sinh trùng nước ngọt tương tự như 

Crytocaryon irritans ở nước mặn). Bên cạnh đó quế là loài thảo dược được chỉ ra có hiệu 

quả diệt ký sinh trùng, đặc biệt phổ biến trị bệnh do Dactylogyrus sp, và được dùng phổ 

biến kiểm soát Dactylogyrus vastator trong nuôi trồng thủy sản ở Trung Quốc. 

  

 
 

A B 
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Ở lần kiểm tra định kỳ, cá không có biểu hiện bất thường, tuy nhiên đã phát hiện 

cá nuôi trong bể nhiễm ký sinh trùng Amyloodinium sp., giải pháp thay 1 phần nước trong 

bể nuôi và tắm cá nước ngọt có bổ sung formalin được thực hiện ở các ngày thứ 1, 2 và 4. 

Nhờ phát hiện cá nhiễm ký sinh trùng sớm với cường độ nhiễm thấp và giải pháp trị bệnh 

kịp thời vì vậy kết quả không ghi nhận cá chết ở các ngày nuôi tiếp theo (xem Bảng 1). Ở 

lần kiểm tra đột xuất, khi cá nuôi trong lồng trên biển có hiểu hiện bất thường (Bảng 1), 

kết quả kiểm tra đã phát hiện cá bội nhiễm 2 loài ký sinh trùng (Amyloodinium sp. và 

Crptocaryon sp.). Giải pháp trị bệnh cũng đã được áp dụng, tuy nhiên tỷ lệ chết vẫn ghi 

nhận ngay ngày hôm sau và cá chết kéo dài suốt trong 4-5 ngày, tuy nhiên số cá chết giảm 

dần theo thời gian (Bảng 2).  

Khi cá nuôi nhiễm ký sinh trùng Amyloodinium sp. và Cryptocaryon sp., một vài 

loại hóa chất có thể trị bệnh đã được báo cáo như đồng sunphat, đồng citrate, formalin, 

quinine hydrochloride, acriflavine [27]. Liều lượng và thời gian áp dụng trị bệnh phụ thuộc 

vào cường độ ký sinh trùng và cỡ cá nhiễm bệnh. 

Khi cá bội nhiễm ký sinh trùng với cường độ cao, đồng thời đã xuất hiện biểu 

hiện bệnh lý bất thường ở cá, nghiên cứu đã trị bệnh bằng cách phối hợp cả tắm cá bằng 

nước ngọt, formalin và trộn thảo dược vào thức ăn. Kỹ thuật này vừa để trị bệnh ký sinh 

trùng đồng thời giúp chống viêm các tổn thương ở da và mang nơi ký sinh trùng ký sinh, 

ngăn chặn tác nhân gây bệnh cơ hội (vi khuẩn, vi rút, nấm) nhiễm lên cá thông qua các 

tổn thương. Rõ ràng, kết quả đã hiệu quả với tỷ lệ cá chết 3,5-6,5% (trung bình 4,8%), 

đây cũng là báo cáo đầy đủ chi tiết đầu tiên về kỹ thuật trị bệnh cá nuôi biển nói chung 

và cá chim vây vàng nói riêng bội nhiễm 2 loài ký sinh trùng Amyloodinium sp. và 

Cryptocaryon sp. 

  

Hình 2: Hoạt động tắm cá 
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Bảng 2: Kết quả biện pháp trị bệnh 

Ngày 

kiểm 

tra 

Bể/lồng 

nuôi 

Số cá chết trong ngày (sau ngày kiểm tra) 
Số cá 

chết 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 
Ngày 

thứ 1 

Ngày 

thứ 2 

Ngày 

thứ 3 

Ngày 

thứ 4 

Ngày 

thứ 5 

Ngày 

thứ 6 

10/9/ 

2022 
Bể nuôi 0 0 0 0 0 0 0 100 

03/11/

2022 

Lồng số 1 52* 41* 27 17* 5 0* 142 93,5 

Lồng số 2 36* 31* 26 15* 6 0* 114 94,8 

Lồng số 3 31* 24* 21 11* 0 0* 87 96,0 

Lồng số 4 32* 21* 16 7* 0 0* 76 96,5 

Ghi chú: (*) ngày tắm cá 

4. Kết luận  

Ký sinh trùng Amyloodinium sp. ký sinh ở cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) 

có trọng lượng 7,4±0,7 g/con, nuôi trong bể tại trang trại, với cường độ nhiễm 1-3 trùng/thị 

trường không gây ra hiện tượng bất thường ở cá. Amyloodinium sp. và Cryptocaryon sp. 

ký sinh ở cá chim vây vàng có trọng lượng 12,1±0,8 g/con, với cường độ nhiễm lần lượt 

tương ứng là 13,1 và 21,6 trùng/thị trường, là nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường 

ở cá chim vây vàng. Biểu hiện bất thường được ghi nhận bao gồm giảm ăn, bơi sát thành 

lồng, mang nhợt, màu sắc thân không đồng đều. Biện pháp tắm cá, thay lồng, bổ sung thảo 

dược tách chiết từ quế và tỏi có hiệu quả trị bệnh. 
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The study was carried out from September to December 2022. The purpose of the 

study was to investigate the effect of parasites on fish survival and effective treatment 

solution.  Fresh scanning method was applied to detect parasites and fish infected with 

parasites were bathed with fresh water supplemented with Formalin (150ppm) for 7-9 

minutes/time, combined with the addition of 20mL Fishcare (extract of cinnamon and 

garlic) in 1 quintal of fish feed for 7 consecutive days. The results indicated: 

Amyloodinium sp. and Cryptocaryon sp. parasites in golden fin pompano with infection 

intensity of 13.1 and 21.6 parasites/field, respectively. Abnormal clinical signs were 

noted including decreased feeding, swimming close to the cage wall, pale gills, uneven 

body color. Methods of bathing fish, changing cages, supplementing with herbs extracted 

from cinnamon and garlic showed effective treatmentwith survival rate of over 90%. 

This is the first fully detailed report on the effect of Amyloodinium sp. and Cryptocaryon 

sp on the survival rate of golden fin pompano and the treatment techniques of these two 

parasite species. 

Keywords: Golden fin Pompano (Trachinotus falcatus); parasites; Amyloodinium 

sp., Cryptocaryon sp., treatment. 
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